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NGHI THỨC TRÌ TỤNG 
PHÁP ĐỊA TẠNG 

 
 TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN : 
  

OM  RAM ( 3 lần ). 
[OM   RAM ] 
 

 CHÚ ĐỐT HƯƠNG : 
 Khói hương tạo hình thể  
 Thông suốt cả ba cõi  
 Năm Uẩn đều thanh tịnh  
 Ba Độc tự lặng yên 

   
OṂ_ DHARMA-DHĀTU  ANUGATA _ SVĀHĀ (3 lần). 
[OM _ ĐA RỜ-MA  ĐA  TU,  A NU   GA  TA  _ XỜ-VA  HA] 
(Cắm hương lên bàn thờ rồi nguyện hương)  
 Nguyện đem lòng thành kính  
 Gửi theo đám mây hương  
 Lan tỏa khắp mười phương  
 Cúng dường ngôi tam Bảo  
 Thề trọn đời giữ Đạo  
 Theo Tự Tính làm lành  
 Cùng Pháp Giới chúng sinh  
 Cầu Phật từ gia hộ  
 Tâm Bồ Đề kiên cố  
Chí tu học vững bền 
 Xa biển khổ nguồn mê  
 Chóng quay về bờ giác  
NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần). 
 

 ĐỈNH LỄ TAM BẢO KỆ : 
 Nam mô Phật Đà,  Đấng vẹn toàn Phước Trí 
 Nam mô Đạt Ma, Bậc thoát ly tham dục  
 Nam mô Tăng Già, Bậc tu hành cao tột. 
 

 SÁM HỐI : 
 _Xưa con tạo bao nhiêu nghiệp ác  
 Thảy đều do ba độc: tham, sân, si  
 Tùy theo thân, miệng , ý phát sinh ra  
 Nay hết thảy con xin sám hối  
 _Bao nghiệp chướng sâu dầy như thế  
 Đều tiêu tan một chút không còn  
 Niệm niệm Trí soi cùng Pháp Giới  
 Rộng cứu chúng sinh không thoái chuyển. 
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần ). 
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REPA  REPATE _ KUHA  KUHATE _TRANITE  NIGALA  RITE _ VIMA  

RITE _ MAHĀ-GATE  ŚĀNTIṂ  KṚTE _ SVĀHĀ (3 lần) 
[RÊ PA,  RÊ  PA  TÊ, KU  HA,  KU  HA  TÊ,  TỜ-RA NI TÊ,  NI  GA  LA  

RI  TÊ- VI  MA  RI  TÊ, MA HA GA TÊ, SĂN TIM  CỜ-RẬT TÊ,  XỜ-VA  HA] 
 
-Nam mô Tỳ Bà Thi Phật (1 lạy)  
-Nam mô Thi Khí Phật (1 lạy)  
-Nam mô Tỳ Xá Phù Phật (1 lạy)  
-Nam mô Câu Lưu Tôn Phật (1 lạy)  
-Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (1 lạy)  
-Nam mô Ca Diếp Phật (1 lạy)  
-Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)  
-Nam mô Vô Biên Thân Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Bảo Thắng Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Sư Tử Hống Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Đa Bảo Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Bảo Tướng Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Ca Sa Tràng Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Đại Thông Sơn Vương Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Tịnh Nguyệt Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Sơn Vương Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Trí Thắng Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Tịnh Danh Vương Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Trí Thành Tựu Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Vô Thượng Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Diệu Thanh Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Mãn Nguyệt Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Nguyệt Diện Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai  (1 lạy)  
-Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai (1 lạy)  
-Nam mô Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai (1 lạy)  
Đệ tử ( Họ tên...Pháp danh...) sám hối và đỉnh lễ chư Phật xong rồi. 
 Nay đệ tử xin thọ trì Pháp ĐỊA TẠNG 
 Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ  
 Nguyện xin Bản Tôn thương nhiếp thọ  
 Nguyện xin Hộ Pháp thường ủng hộ. 
 

 TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN: 
 Tự tính của con vốn thanh tịnh  
 Như Tự tính thanh tịnh của các Pháp  

        
OṂ_ SVABHĀVA  ŚUDDHA  SARVA  DHARMA  SVABHĀVA  ŚUDDHA-

UHAṂ (3 lần) 
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 [OM _ XỜ-VA  PHA  VA , SÚT  ĐA _ XA  RỜ-VA  ĐA  RỜ-MA,  XỜ-VA  
PHA  VA , SÚT  ĐA _ U  HÀM]. 

 
 DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHÂN NGÔN: 
   

OṂ_ AROLIK _ SVĀHĀ (3 lần) 
[OM _ A  RÔ  LÍC _ XỜ-VA  HA] 
 

 DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN: 
   

OṂ_ PRAMAṆI-PATI _ SVĀHĀ (3 lần) 
[OM _ PỜ-RA  MA  NI , PA  TI _ XỜ-VA  HA] 
 

 ĐẠI BẠCH TẢN CÁI KIÊN GIÁP HỘ THÂN CHÂN NGÔN: 
     

HŪṂ  MAMA  HŪṂ  NI   SVĀHĀ (3 lần) 
[HÙM _ MA  MA, HÙM ,  NI _ XỜ-VA  HA] 
 

 AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN:  
      

NAMAṂ   SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ OṂ_ DHURU  DHURU  DEVI _ 
SVĀHĀ (3 lần) 

[NA  MẮC  XA  MĂN TÁ BÚT  ĐA  NĂM _ OM _ ĐU RU, ĐU RU, ĐÊ VI _ 
XỜ-VA  HA] 

 
 PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN: 
     

OṂ_ GAGANA  SAṂBHAVA  VAJRA  HOṂ  (3 lần) 
[OM _GA  GA  NA,  XĂM  PHA  VA , VA DI-RA _ HỐC]. 
 
   
 -Nam  mô Thanh Tịnh Pháp Thân TỲ LÔ GIÁ NA Phật (1 lạy). 
 -Nam mô Bồ Đề Tâm Môn BẢO TRÀNG Phật (1 lạy). 
 -Nam mô Bồ Đề Hạnh Môn KHAI PHU HOA VƯƠNG Phật (1 lạy). 
 -Nam mô Bồ Đề Trí Tuệ Môn A DI ĐÀ Phật (1 lạy). 
 -Nam mô Nhập Niết Bàn Môn THIÊN CỔ LÔI ÂM Phật (1 lạy). 
 -Nam mô Thâm Nhập Bồ Đề Tâm  Hạnh PHỔ HIỀN Bồ Tát (1 lạy) 
 -Nam  mô Trưởng Dưỡng Bồ Đề Tâm Hạnh  VĂN THÙ  Bồ Tát  (1 lạy) 
 -Nam mô Toàn Thiện Kim Cương Tâm Hạnh QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát (1lạy) 
 -Nam mô Kết Kim Cương Thân Hạnh DI LẶC Bồ Tát (1 lạy).      
 - Nam Mô Như Lai Bộ Tộc (1 lạy) 
 - Nam Mô Kim Cương Bộ Tộc (1 lạy) 
 - Nam Mô Liên Hoa Bộ Tộc (1 lạy) 
 - Nam Mô Bảo Bộ Tộc (1 Lạy) 
 - Nam Mô Nghiệp Dụng Khố Tàng Bộ Tộc (1 lạy) 
 - Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy) 
 - Nam Mô Trừ Nhất Thiết Ưu Minh Bồ Tát (1 lạy) 
 - Nam Mô Bất Không Kiến Bồ Tát (1 lạy) 
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 - Nam Mô Bảo Ấn Thủ Bồ Tát (1 lạy) 
 - Nam Mô Bảo Xứ Bồ Tát (1 lạy) 
 - Nam Mô Bảo Thủ Bồ Tát (1 lạy) 
 - Nam Mô Kiên Cố Thâm Tâm Bồ Tát  (1 lạy) 
 - Nam Mô Nhật Quang Bồ Tát (1 lạy) 
 - Nam Mô Đại Bi Thai Tạng Hiền Thánh Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát  (1 lạy)

             
 TÁN LỄ   

 Kính Lễ Đấng Đại Từ Địa Tạng 
 Bao nhiêu đời gom chứa căn lành  
 Vượt vô số kiếp nhọc nhằn  
 An nhiên cứu độ muôn ngàn chúng sinh 
 Tay Tích Trượng chấn hưng Phật Pháp 
 Tay Bảo Châu phá chướng trừ mê 
 Độ trì sáu nẻo u mê 
 Hồi tâm tỉnh giấc quay về pháp thân 
 Tự tìm thấy Tâm như kho báu  
 Khai phá xong huân tập căn lành 
 Vượt muôn Tâm Tính hữu tình 
 Thanh Văn, Duyên Giác chứng thành Phật thân 
 Nay con xin cúi đầu kính lạy 
 Nguyện hành theo giáo huấn cuả ngài  
 Xưng dương công hạnh chói ngời 
 Giúp con mau chóng xa rời tử sinh 
NAM MÔ ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ BẢN TÔN ĐIẠ 

TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 
 

 Kết Diêm Ma Vương Ấn : 
  (Chắp 2 tay lại. Co ngón út , ngón trỏ vào lòng bàn tay. Hợp móng , duỗi 2 ngón 

cái vượt lên trên 2 ngón trỏ đè lóng giữa của 2 ngón giữa . Đấy là một thể của Địa 
Tạng và Diêm Ma Vương vậy) 

 -Nam  mô Hóa Tôn Địa ngục đạo ĐẠI ĐỊNH TRÍ BI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 
Nguyện xin Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm 
ý: giận dữ, oán hận và xa lià được các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC  trong Địa Ngục Giới. 

  
OṂ_ YAMĀYA _  A  VIRA  HŪṂ  KHAṂ _ SVĀHĀ (3 lần) 
{OM_ GIA  MA  GIA _ A  VI  RA  HÙM  KHAM _ XỜ-VA  HA ] 
 

 Kết Bảo Thủ Bồ Tát Ấn : 
(Tay phải nắm quyền, đem ngón cái đè các ngón và duỗi ngón vô danh thẳng 

đứng) 
 
       
 
 
 
 



 119

- Nam mô Hóa Tôn Ngạ Quỷ Đạo. ĐẠI ĐỨC THANH TỊNH ĐỊA TẠNG BỒ 
TÁT. Nguyện xin Bảo Thủ Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: tham 
dục, thèm khát và xa lìa được các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Ngạ Quỷ Giới. 

   
OṂ_ ṢAṂ _ RATNA-UDBHAVA _ SVĀHĀ (3 lần)   
[OM_ SĂM_ RA  TỜ-NA, U  ĐỜ-PHA  VA _ XỜ-VA  HA] 
 

 Kết Bảo Xứ Bồ Tát Ấn: 
(Tay phải nắm quyền. Duỗi 3 ngón: út, vô danh, giữa cho thẳng. Ngón trỏ vịn 

đầu ngón cái ) 
 
 
 
 
 
  
- Nam mô Hóa Tôn Súc Sinh Đạo ĐẠI QUANG MINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 

Nguyện xin Bảo Xứ Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: trì độn, mù 
quáng và xa lìa các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Súc Sinh Giới. 

    
OṂ _ JAṂ_  HE  MAHĀ-MAHĀ _ SVĀHĀ (3 lần) 
{OM_  DĂM _ HÊ  MA  HA , MA  HA_  XỜ-VA  HA]  
                

 Kết Bảo Ấn Thủ Bồ Tát Ấn: 
(Chắp 2 tay lại, các ngón đều cài nhau bên ngoài. Duỗi 2 ngón giữa khiến cho đầu 

ngón dựa nhau. Ngón cái và ngón út đều đứng thẳng. Cong 2 ngón trỏ đặt phía sau 
lưng 2 ngón giữa sao cho đừng chạm lưng ngón, hình trạng như chày Ngũ Cổ Kim 
Cương) 

 
 
 
 
  
 
- Nam mô Hóa Tôn A Tu La Đạo THANH TỊNH VÔ CẤU ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 

Nguyện xin Bảo Ấn Thủ Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: ganh tỵ, 
tranh đấu và xa lìa các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC  trong A Tu La Giới . 

     
OṂ _ PHAṂ _ RATNA  NIRJĀTA _ SVĀHĀ  (3 lần)   
[OM_ PHĂM _ RA  TỜ-NA ,  NI  RỜ-DA  TA _ XỜ-VA  HA]  
                 

 Kết Trì Địa Bồ Tát Ấn : 
(Tay phải ngửa, tay trái sấp. Bắt chéo ngón cái phải với ngón út trái và ngón út 

phải với ngón cái trái sao cho ngón cái và ngón út phải hướng xuống dưới, ngón cái và 
ngón út trái hướng lên trên) 
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 - Nam mô Hóa Tôn Nhân Gian Đạo ĐẠI THANH TỊNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. 
Nguyện xin Trì Địa Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: hoài nghi, tự 
kiêu và xa lìa các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Nhân Gian Giới . 

    
OṂ_ ṄAṂ_ DHARANI-DHĀRA _ SVĀHĀ  (3 lần)   
[OM_ NGĂM_ ĐÀ  RA  NI,  ĐA  RA _ XỜ-VA  HA]}  
 

 Kết Kiên Cố Ý Bồ Tát Ấn: 
(Như hình trạng Ngũ Cổ lúc trước, nhưng cho đầu ngón đều chạm nhau) 
 
 
 
 
  
 
 
 
- Nam mô Hóa Tôn Thiên Đạo ĐẠI KIÊN CỐ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. Nguyện xin 

Kiên Cố Ý Bồ Tát giúp cho con mau chóng dứt trừ các tâm ý: ảo tưởng, kiêu mạn và 
xa lìa các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong Thiên Giới . 

     
OṂ_ ṆAṂ_ VAJRA  SAṂBHAVA _ SVĀHĀ (3 lần)   
[OM_ NĂM_ VA  DI-RA ,  XĂM  PHA  VA _ XỜ-VA  HA] 
 

 Kết Lục Địa Tạng Tổng Ấn: 
(Hai tay buộc ngoài. Dựng đứng 2 ngón út, 2 ngón vô danh sao cho tách riêng ra. 

Hai ngón cái, 2 ngón trỏ cộng thành hình báu. Đấy tức là 6 vị Địa Tạng). 
 - Nam mô Hóa Tôn Lục Đạo Cửu Giới ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ 

TÁT. Nguyện giúp cho con mau chóng dứt trừ mọi Tâm Tính hữu tình, vượt thoát 6 
nẻo luân hồi , thực chứng mùi vị an lạc giải thoát. 

      
OṂ_  HA  HA  HA  VISMAYE_ SVĀHĀ (3 lần)     
[OM_ HA  HA  HA _ VI  XỜ-MA  GIÊ _ XỜ-VA  HA]. 
 

  Kết Địa Tạng Bồ Tát Ấn: 
(Các ngón cài nhau hướng vào bên trong. Duỗi ngón út và ngón vô danh sao cho 

đầu ngón chạm nhau như chóp núi. 2 ngón cái để ngang nhau duỗi thẳng) 
 

 
 
 -Nam mô KIM CƯƠNG BẤT KHẢ HOẠI CẢNH GIỚI HẠNH TAM MUỘI. 

Nguyện xin Thánh Địa Tạng Bồ Tát giúp cho con mau chóng khai phát được phước 
báu vốn có trong Tâm để thực chứng được DIỆU PHÁP THÂN GIẢI THOÁT. 
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OṂ_ HA  HA  HA _ SUTANU _ SVĀHĀ (108 lần) 
[OM_HA  HA  HA _ XU  TA  NU _ XỜ-VA  HA] 
 

 Thỉnh triệu Bản Sư: 
 Hỡi Đức Bản Sư  ĐỊA TẠNG tôn quý của con 
 Xin hãy an vị trên Tòa Sen trong vành trăng trên đỉnh đầu của con. 
 Xin xót thương con vì lòng Bi Mẫn. 
 Cho con thành tựu về Thân, Lời, Ý. 
-Địa Tạng Tâm Chân Ngôn: 

     
OṂ_ KSĪḤ  HICARA _ SARVA  BODHI  HŪṂ (108 lần) 
[OM_ KỜ-SÍCH _  HI  CHA  RA _  XA  RỜ-VA  BÔ  ĐI _ HÙM] 
  
Con xin quay về nương tựa Bậc Thầy Thánh thiện của con và ba Ngôi Báu. 
Xin ban phước cho dòng Tâm Thức của con. 
Để con và tất cả hữu tình. Những người đã từng làm cha mẹ và quyến thuộc của 

con. 
Chấm dứt mọi Tà Kiến. Từ tà kiến không kính các Bậc Thầy cho đến chấp thủ 

Bản Ngã. 
Xin các Ngài ban phước cho chúng con. 
Để chúng con phát sinh Chính Kiến một cách dễ dàng, kính trọng Bậc Đạo Sư. 
Xin Thầy và Ba Ngôi Báu gia hộ cho chúng con và tĩnh trừ cho chúng con tất cả 

chướng ngại NỘI TÂM và NGOẠI CẢNH. 
 
NAMO  ĀRYA  KṢITI-GARBHA  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA 

(108 lần) 
[NA  MÔ  A  RI  GIA, KỜ-SI  TI  GA  RỜ-PHA,  BÔ ĐI  SA TỜ-VA  GIA, 

MA  HA  SA TỜ-VA  GIA] 
-Nam mô Diễm  Ma  Vương sứ giả (10 lần). 
-Nam mô Trì Bảo Đồng Tử (10 lần). 
-Nam mô Đại Lực sứ giả (10 lần). 
-Nam mô Đại Cát Thiên Nữ (10 lần). 
-Nam mô Bảo Tạng Thiên Nữ (10 lần). 
-Nam mô Thiện (xử phạt đúng đắn) Thiên sứ giả (10 lần). 
-Nam mô Kiên Lao Địa Thần hộ pháp (10 lần) 
-Nam mô Thập phương thường trụ chư vị Hộ Pháp (10 lần). 
 

 Hồi Hướng: 
 Nguyện đem Công Đức này 
 Tiêu trừ nghiệp xưa nay 
 Tăng trưởng các Phước Tuệ 
 Viên thành căn Thánh Thiện 
 Bao nhiêu kiếp đao binh 
 Cùng với nạn đói khát  
 Đều tiêu sạch không còn 
 Nhân danh tập lễ tán 
 Tất cả giúp thành người 
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 Người xoay chuyển lưu thông 
 Quyến thuộc nay an lạc 
 Tiên vong được siêu thăng 
 Mưa gió thường thuận hòa 
 Nhân dân đều khang ninh 
 Pháp Giới các hàm thức  
 Đồng chứng đạo Vô Thượng 
 

 Thần Chú Tăng đức hạnh: 
OṂ_  SAṂBHARA  SAṂBHARA  VIMANA  AKṢARA MAHĀ-VAJRA  

HŪṂ 
OṂ_  SMARA  SMARA  VIMANA  AKṢARA    MAHĀ-VAJRA  HŪṂ 

(3 lần) 
[OM_XĂM  PHA  RA, XĂM  PHA  RA_ VI  MA  NA,  A KỜ-SA  RA_ MA  

HA  VA DI-RA   HÙM. 
OM _ XỜ-MA RA, XỜ-MA RA _VI  MA  NA, A KỜ-SA RA_ MA  HA  VA  

DI- RA _ HÙM]  
 

 Bổ Khuyết Chân Ngôn: 
OṂ_ DHURU  DHURU   _ JAYE  MUKHE _ SVĀHĀ  (3 lần) 
[OM_ ĐU  RU, ĐU  RU_ DA  DÊ, MU  KHÊ_ XỜ-VA  HA]  
           

 Lễ vãn: 
 Trì tụng công đức thù thắng hạnh 
 Vô biên thắng phước đều hồi hướng 
 Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm 
 Mau lìa khổ não chứng Bồ Đề 
 NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần_9 lạy) 
 
 
GHI CHÚ:  
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT PHÁP THÂN ẤN:  
Ngửa 2 tay. Hai ngón trỏ, hai ngón vô danh đều móc nhau, bên phải đè bên trái. 

Hai ngón cái đều co vào trong lòng bàn tay, co hai ngón giữa lại đè trên móng hai ngón 
cái. Lại co đều 2 ngón út vào lòng bàn tay. Hai ngón cái đưa qua đưa lại. Chú là:  

   
OṂ _ PRAMAṆI-PATI _ SVĀHĀ 
Ấn Chú của Pháp này. Vào mỗi ngày 14 của kỳ Bạch Nguyệt, ngày 14 của kỳ Hắc 

Nguyệt. Dùng nước thơm tắm gội, đứng trên mặt đất, hai chân đặt song song, ngay 
thẳng thân mình. Kết Ấn này, tụng Chú thì Hộ Thân, diệt tội, trừ ôn dịch ắt ứng 
nghiệm cực tốt 

    18/06/1998 
       HUYỀN  THANH  kính ghi 
 

 


